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Sản xuất tại Phân phối bởi 
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CÔNG NĂNG : Ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt tả hỏa, sinh 
tân chỉ khát. 

CHỦ TRỊ : Tiêu khát do khí và âm hư, biểu hiện qua 
triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, iếu nhiều, sụt cân, khí 
.'đoản (hơi thở ngắn), mệt mỏi; Bệnh tiểu đường type 11 thể 
nhẹ và vừa với các triệu chứng được mô tả ở trên. 
CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DŨNG: Uống, ngày 3 lần, 
mỗi lần 2 - 4 viên hoặc theo sự chỉ định của thầy thuốc 
CHỐNG CHÍ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC: 
Xem tỡ hướng dẫn sử dụng thuốc.. 

SỐ ĐĂNG KỶ : 
BẢO QUẢN : Ô nhiệt đỗ không quá 30'C, tránh ánh sáng. 

Để xa tắm tay trễ em. 
Đọc kỹ hưởng dẫn sử đựng trước khí đừng. 

Sản xuất lại 
`. cônG TY CỔ PHÁN ưỢG PHẨM KHANG WEB) 

.D10/47K Hương lộ 8O, VỀ9h Lộc , Binh Chöt, TP MEOM. 
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TIEU KHAT LING 
CAPS 

CÔNG THỨC : cho 1 viên nang 

Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao kh, 

chiếtxuất từ : 

Sinh địa (Fadix Riehmanriae giuiinosae) 400 mg 

Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonicij)_ 200 mg 

Hoàng kỳ (Fadix Asiragali mermbranacei) 200 mg 

Kỹ tử (Fructus Lycli) 200 mạ 
Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 30 mg 

Hoàng liên (Rhizoma Copiidis) 20 mg 

Nhân sâm (Fiadix Ginseng) 20 mg 

Bột được liệu : 

_ Thiên hoa phấn (Radix Trichosanthis) 200 mg 

_ Thạch cao (Gypsum fibrosum) 100 mg 

Bạch linh (Poria) 34mg 

Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffruiicosae} 30 mg 

Tá dược : Magnesi stearat, vỗ nang vừa đủ 

LôSX: 

Ngày SX : 

Hạn dùng : 

https://trungtamthuoc.com/ 

'CÔNG THỨC : cho 1 viên nang 

.Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao khó, chiết xuấttừ : 

'Sinh địa (fiadtir Rehnanniae giulinosae] 400 mỹ 

TIEUKHATLNG 2E“ #5 Hoàng kỳ (Rladix Astragali membranacel) 200 mg. 

Kỹ tử (Frucius Lycĩ) 200 mg. 
CAPS Ngũ vị từ (Fructus Sehisandrae) 30mg 

Hoàng liên (Rhzoma Copide) #0 mg 

Lọ 60 viên nang Nhân sắm (Radix Ginseng) 20mg 

“—q Bột được liệu : 
cày Thiên hoa phấn (fiadix Trichosarthe) 200 mg 

= š Thạch cao (Gypsum fibvoeum) 100 mg 

'Bạch linh (Porfa) 34mg 

Mẫu đơn bì (Corfex Paeoniae suffnrhcosae) 30mg 

Tá dược : Magnesl stearat, vỏ nang. vừa đủ 

điên muất tại Phân phối bởi Lô SX: 
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TIEU KHAT LING 
CAPS 

CÔNG NĂNG : Ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt I 
hỏa, sinh tân chỉ khát. 

CHỦ TRỊ : Tiêu khát do khí và âm hư, biểu 
qua các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiều, 
nhiều, sụt cân, khi đoản (hơi thở ngắn), mệt 
Bệnh tiểu đường type II thể nhẹ và vừa với 
triệu chứng được mô tả ở trên 

CÁCH DŨNG VÀ LIỀU DÙNG : Uống, ngày 3 lần 
mỗi lần 2 - 4 viên, hoặc theo sự chỉ định của thầy 
thuốc. 
CHỐNG CHỈ ĐỊNH VÀ CÁC THÔNG TIN KHÁC : 
Xem tờ hướng dẫn sử dụng thuốc. 

_ SỐ ĐĂNG KÝ: 
BẢO QUẦN : Ở nhiệt độ không quá 20°C, tránh 

__ ánh sáng. 

TIEU KHAT LING 
CAPS 

Hộp ï lọ x 60 viên nang 

Để xa tầm tay trẻ em 
Độ KƑ HUỚng dẫn sử dụng trước khi dùng 

.Sản xuất tại 

ˆ CÔNG TY có Pr‹Ần bược PHẨM KHANG MINH 
MA AW (4660 ván Lộc B Bỉ chánh TP HCU: 

Sản xuất tại Phân phối bởi I2 (026) 255 (025 - rax - (o2) 3252 2oa3 
5 

34 “ề ếẤh M6 TY CỔ PHÁN GÓNSA. 
` ` WS2 Cao Lỗ, r4, Q.8 TP HCM. 

KHANC MINH GNSA GUẦI ( SẤNoai (oan) sao soso -rax (026) 2252 2oao.
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Mẫu uỉ bấm 10 uiên 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH 
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM 

ĐT : (028) 62951025 - Fax : (028) 37655080 

MẪU NHÃN THUỐC 

TIEUKHATLING CAPS 
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(Số lô sản xuất oà hạn dùng được in chìm trên 0u) 
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CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG MINH 
D19/37K Hương Lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM 
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MẪU NHÂN THUỐC - TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

Rx Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc 

TIEUKHATLING CAPS 

Để xa tâm tay trẻ em DƯỢC PHÂM * 

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng #HHANG NINH sằ/ 
“aàN 

Công thức: cho I viên nang T 63Z 

Thành phân dược chất: 

Cao dược liệu, tương đương 130 mg cao khô, chiết xuất từ 

Sinh địa (Radix Rehimanniae gÏuinosae)................... 

Mạch môn (Radix (Ophiopogonis japonici) 

Hoàng kỳ (Radix Asiragali meinbranacei) 

Kỷ tử (EPHGIHS LVCÏÌ) ả......... SG HH KH Hà nao 

Ngũ vị tử (?ruGIMS SGhISQHỞT Q€)...... .. SG SG vat vn ng ng xey 

Hoàng liên (Ñhizoma Coptidis) 

Nhân sâm {gi GIHSEH) tia da thagtggxAESIGEDAE0811143113458882s,ủa 

Bột dược liệu : : 

Thiên hoa phân (Ñadix TrichosqHthiS)................... . cookie 

Thạch cao (GVDSHITDFGSHIH] cocutssapiabiastbsitR34 tai BH ta t8 Hhyg gáy 

Bạch IIHh (GÌ) is 0a gác kssseissssrsee 

Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffuiicosae) 

Tá dược : magnesi stearat, vỏ nang 

Dạng bào chế: viên nang cứng. 

Công năng : Ích khí dưỡng âm, thanh nhiệt tả hỏa, sinh tân chỉ khát. 

Chủ trị : Tiêu khát do khí và âm đều hư, biểu hiện qua các triệu chứng ăn nhiều, uống nhiêu, tiểu nhiều, sụt 
cân, hơi thở ngăn, mệt mỏi: Bệnh tiêu đường type II thê nhẹ và vừa với các triệu chứng mô tả ở trên 

Cách dùng và liều dùng: Uống, ngày 3 lần, mỗi lần 2 — 4 viên; hoặc theo sự chỉ định của thây thuốc , : 

Chống siBfliểr _- cao kuế là rồi loạn tiêu hóa TC LÚC TRƯỞNG 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc : Tránh dùng các thức ăn cay, nón XZ _ 2 in Nht¡ ận trọng khi dùng : lùng €: `. S./ 2y ‹[2oc .tÚuÀ 
Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú : Không dùng : 

Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc: Chưa có bằng chứng. ? 

Tương tác của thuốc: Chưa có nghiên cứu 8 

Tương ky của thuốc: Do không có nghiên cứu về tính tương ky của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với 

các thuôc khác. : 

Tác dụng không mong muốn của thuốc: Chưa nhận được báo cáo về phản ứng có hại của thuốc. 

Thông báo ngay cho bác sỹ hoặc dược sỹ những phản ứng có hại gặp phải khi sử dụng thuốc. 

Quá liều: Không có dữ liệu về sử dụng thuốc quá liều, không dùng quá liều chỉ định của thuốc. 

Cách xử trí khi dùng quá liều: Tích cực theo dõi đề có biện pháp xử trí kịp thời. 

Quy cách đóng gói: Hộp [ lọ 60 viên nang hoặc hộp 2 túi x 5 vỉ x 10 viên nang. 

Bảo quản: ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng. 

Tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất 

Sản xuất : Phân phối : 

+ CÔNG TY CỎ PHÀN DƯỢC PHÁM KHANG MINH ấ CÔNG TY CỎ PHÀN GONSA 

L K D19/37K Hương lộ 80, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM 88 đường 152, Cao Lỗ, P.4, Q. 8, Tp HCM 
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